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Phụ lục I
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HÀNG HẢI ĐÃ BAN HÀNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan ban hành
	Phòng chủ trì
	Lánh đạo phụ trách

	1
	Quyết định số 19/2013/QĐ-TTg ngày 02/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas-Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas-Sarsat
	Thủ tướng Chính phủ
	Phòng Pháp chế
	PCT Đỗ Đức Tiến

	2
	Thông tư số 04/2013/TT-BGTVT ngày 01/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2012 của Bộ Giao thông vận tải về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	Bộ GTVT
	Phòng ĐKTB&TV
	PCT Đỗ Đức Tiến

	3
	Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải
	Bộ GTVT
	Phòng Pháp chế
	Bùi Thiên Thu

	4
	Thông tư số 14/TT-BGTVT ngày 05/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định bảo trì công trình hàng hải
	Bộ GTVT
	Phòng QLKCHTCB
	PCT Đỗ Hồng Thái


Phụ lục II
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ TRÌNH BỘ GTVT ĐẾN THÁNG 06/2013 

VÀ CÔNG VIỆC CẦN LÀM TRONG THÁNG 7/2013
	TT
	Tên văn bản
	Phòng soạn thảo (Vụ chủ trì trình) và Phòng phối hợp
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Thời gian Cục trình Bộ  
	Tiến độ xử lý văn bản
	Công việc Cục cần làm 
	Ghi chú

	1
	Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam
	Phòng Pháp chế 
(Vụ Pháp chế)
Các Phòng tham mưu, TTHH, VP Cục, các đơn vị trực thuộc
	Cục trưởng

Nguyễn Nhật
	Đã trình đề cương  

(CV số 1181/CHHVN-PC ngày 29/4/2013)
	Bộ đã phê duyệt Đề cương (CV 6225/BGTVT-PC ngày 28/6/2013)
	Cục đang triển khai xây dựng nội dung chi tiết theo Đề cương đã duyệt.
	 

	2
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa


	Phòng Pháp chế
 (Vụ ATGT)

Các Phòng: TTHH, KHTC, VTDVHH, ATANHH, TCCB, KHCN&MT, ĐKTB&TV, QLKCHTCB

CVHH: HP, QN
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình dự thảo Nghị định

(CV số 3827/CHHVN-PC ngày 28/12/2012)
	- Bộ đã trình Chính phủ tháng 5/2013.

- VPCP đang xin ý kiến các thành viên Chính phủ
	Tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ. Báo cáo VPCP để trình Thủ tướng ban hành
	

	3
	Nghị định thay thế Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/2/2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
	Phòng Pháp chế
 (Vụ Pháp chế)

Các phòng: CTHH, AT-ANHH, KHTC, KHCN&MT, ATANHH
CVHH Hải Phòng
	PCT Đỗ Hồng Thái
	Đã trình dự thảo Nghị định 

(CV số 318/CHHVN-PC ngày 30/1/2013)
	- Bộ đã trình Chính phủ tháng 5/2013.

- VPCP đang xin ý kiến các thành viên Chính phủ
	Tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ. Báo cáo VPCP để trình Thủ tướng ban hành
	

	4
	Nghị định về tuyến luồng hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
	Phòng QLKCHTCB
(Vụ KCHTGT)

Các Phòng: PC, VTDVHH, KHTC, ATANHH, CTHH

 CVHH: HP, QN, NT, HCM, VT
	PCT Bùi Thiên Thu
	Đã trình dự thảo Nghị định

(CV số 516/CHHVN-QLKCHTCB ngày 28/02/2013
	Đang lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp


	- Làm việc với Bộ tư pháp để sớm lấy ý kiến thẩm định.

- Tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ trong tháng 7/2013
	

	5
	Nghị định thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
	Phòng VTDVHH (Vụ Vận tải)

Các phòng: PC, KHTC, ATANHH, HTQT, VP IMO, ĐKTB&TV
	PCT Bùi Thiên Thu
	Đã trình Bộ dự thảo Nghị định

(CV số 1911/CHHVN-DVVTHH ngày 20/6/2013)
	Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện, sau đó lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp
	Sớm tiếp thu ý kiến góp, hoàn thiện dự thảo trình Bộ Tư pháp thẩm định
	

	6
	Nghị định thay thế Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 07/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2009/NĐ-CP
	Phòng Đăng ký TB&TV 
(Vụ Vận tải)

Các phòng: VT&DVHH, PC, AT-ANHH, KHTC, Chi cục HH tại Hải Phòng
	PCT Bùi Thiên Thu
	Đã trình dự thảo Nghị định

(CV số 1478/CHHVN-ĐKTBTV ngày 07/6/2012)
	Hoàn thiện dự thảo để xin ý kiến Thành viên Chính phủ trước khi ký ban hành
	- Làm việc với VPCP để thống nhất, hoàn thiện nội dung dự thảo.

- Xin ý kiến Thành viên Chính phủ
	Chương trình của năm 2012 chuyển tiếp sang năm 2013

	7
	Quyết định thay thế QĐ số 103/2007/QĐ-TTg của TTCP ban hành Quy chế phối hợp, TKCNHH trong vùng nước cảng biển và trên các vùng biển Việt Nam
	Phòng AT-ANHH (Vụ ATGT)

Các Phòng: PC, KHTC, VTDVHH, 

VP IMO;

TTPHTKCNHH, Vishipel, CV HH: Đà Nẵng, Vũng Tàu
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình dự thảo Quyết định

(CV số 1875/CHHVN-ATANHH ngày 19/6/2013)
	Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện, sau đó lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp
	Sớm tiếp thu ý kiến góp, hoàn thiện dự thảo trình Bộ Tư pháp thẩm định
	

	8
	Quyết định thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển
	Phòng CTHH 
(Vụ KCHTGT)

Các Phòng: PC, KHTC, QLKCHTCB, KHCN&MT, Cảng vụ HH: Đà Nẵng, HCM
	PCT Đỗ Hồng Thái
	Đã trình dự thảo Quyết định

(CV số 1920/CHHVN-CTHH ngày 21/6/2013)
	Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý, hoàn thiện, sau đó lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư Pháp
	Sớm tiếp thu ý kiến góp, hoàn thiện dự thảo trình Bộ Tư pháp thẩm định
	

	9
	Thông tư thay thế Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển và Quyết định số 28/2007/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2007 sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 phụ lục I Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT
	Phòng ATANHH (Vụ ATGT)

Các Phòng: PC, VTDVHH, HTQT, VP IMO, TTHH
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình dự thảo Thông tư 

(CV số 1435/CHHVN-ATANHH ngày 20/5/2013)
	Họp thống nhất nội dung với các Vụ tham mưu
	Cùng với Vụ ATGT hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các Thứ trưởng và trình Bộ trưởng ký ban hành
	

	10
	Thông tư ban hành  mẫu hồ sơ về đấu thầu cho thuê khai thác KCHT bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước
	Phòng QLKCHTCB

(Vụ KCHTGT)

Các Phòng: KHTC, CTHH, PC
	PCT Đỗ Hồng Thái
	Đã trình dự thảo Thông tư

(CV số 1602/CHHVN-QLKCHTCB ngày 31/5/2013)
	Tiếp thu ý kiến của các Vụ tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo
	Cùng với Vụ KCHTGT hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các Thứ trưởng và trình Bộ trưởng ký ban hành
	

	11
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các đài thông tin duyên hải
	Phòng KHCN&MT (Vụ KHCN)

Các Phòng: KHTC, CTHH, PC, Vishipel
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình dự thảo Thông tư

(CV số 1483/TTr-CHHVN ngày 22/5/2013)
	Tiếp thu ý kiến của các Vụ tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo
	Cùng với Vụ KHCN hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các Thứ trưởng và trình Bộ trưởng ký ban hành
	

	12
	Thông tư thay thế Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	Phòng  TCCB 
(Vụ TCCB)

Các Phòng: ĐKTBTV, PC, KHTC, VTDVHH, Cảng vụ HH Q.Ninh, 

Hoa tiêu I, II
	PCT Bùi Thiên Thu
	Đã trình dự thảo Thông tư

(CV số 1570/CHHVN-TCCB ngày 30/5/2013
	Đang cùng các Vụ tham mưu và các Công ty hoa tiêu thống nhất nội dung dự thảo 

	- Giải trình Thứ trưởng về phương án cấp GCN vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải (theo vùng hay theo tuyến).

- Hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các Thứ trưởng và trình Bộ trưởng ký ban hành.
	

	13
	Thông tư ban hành Định mức - kinh tế kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải
	Phòng KHCN&MT (Vụ KHCN)

Các phòng: CTHH, KHTC, PC, BĐATHH MB, MN; tư vấn CMB
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình Đề cương (CV 1311/TTr-CHHVN ngày 08/5/2013)
	- Bộ chưa có văn bản phê duyệt đề cương.
- Cục đang xây dựng dự thảo Thông tư 
	- Đề nghị Bộ sớm có văn bản phê duyệt hoặc chấp thuận đề cương.

- Hoàn thành xây dựng dự thảo trình Bộ trong tháng 8/2013
	

	14
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của  Cảng vụ hàng hải
	Phòng Pháp chế (Vụ Pháp chế)

Các phòng: ATANHH, CTHH
	PCT Bùi Thiên Thu
	Cả năm
	
	
	Chủ động rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư trình Bộ

	14.1
	Thông tư thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/2/2007 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
	
	
	Đã trình Bộ dự thảo Thông tư tại Tờ trình số 2662/CHHVN-PC ngày 28/9/2012
	Thống nhất nội dung dự thảo với các Vụ tham mưu.


	Làm việc với Vụ Pháp chế, sớm trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành
	

	14.2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 31/2010/TT-GVTVT ngày 01/10/2010 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ HH Hải Phòng
	
	
	Đã trình Bộ dự thảo Thông tư tại Tờ trình số 3117/CHHVN-PC ngày 08/11/2012
	Thống nhất nội dung dự thảo với các Vụ tham mưu.


	Làm việc với Vụ Pháp chế, sớm trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành
	

	14.3
	Thông tư thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2007 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
	
	
	Đã trình Bộ dự thảo Thông tư tại Tờ trình số 2663/CHHVN-PC ngày 28/9/2012
	Điều chỉnh nội dung dự thảo phù hợp với Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa đến năm 2020, định hướng năm 2030.

 
	Thống nhất nội dung với Vụ Pháp chế, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành
	

	15
	Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng, vận hành, khai thác hệ thống VTS
	Phòng KHCN&MT (Vụ KHCN)
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình dự thảo Thông tư
(CV số 1380/CHHVN-KHCN ngày 14/5/2013)
	Tiếp thu ý kiến của các Vụ tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo


	Cùng với Vụ KHCN hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các Thứ trưởng và trình Bộ trưởng ký ban hành
	Đã thực hiện khảo sát thực tế tại Cảng vụ HH TP.HCM

	16
	Thông tư quy định về nạo vét, duy tu luồng kết hợp tận thu sản phẩm, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển
	Phòng CTHH 
(Vụ KCHTGT)
	PCT Đỗ Hồng Thái
	Đã trình

(CV số 1485/CHHVN-CTHH ngày 22/5/2013)
	Tiếp thu ý kiến của các Vụ tham mưu, hoàn chỉnh dự thảo
	Cùng với Vụ KCHTGT hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các Thứ trưởng và trình Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 7/2013
	Theo y/c của TT. Công tại Thông báo số 252/TB-BGTVT ngày 23/4/2013, tách từ TT h.dẫn NĐ  21/2012/NĐ-CP

	17
	Thông tư thay thế Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2009 về việc quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
	Phòng Pháp chế

(Vụ Vận tải)

Các phòng:  CTHH, ATANHH, KHTC, 

VT & DVHH, QLKCHTCB, Thanh tra HH
	PCT Bùi Thiên Thu


	Đã trình dự thảo Thông tư

(CV số 2971/TTr-CHHVN ngày 25/10/2012)
	Cục đã hoàn chỉnh dự thảo theo kết luận của Thứ trưởng và trình Bộ tại CV số 2040/CHHVN-PC ngày 02/7/2013
	Làm việc với Vụ Vận tải thống nhất nội dung và sớm trình lãnh đạo Bộ ký ban hành
	Chương trình của năm 2012 chuyển tiếp sang năm 2013

	18
	Thông tư của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính và quản lý cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư từ vốn nhà nước 
	Phòng QLKCHTCB (Vụ Tài chính)

Các phòng: PC, CTHH, VT&DVHH, KHCN&MT, KHTC, HTQT, các CVHH: HP, Quảng Ninh, Hà Tĩnh
	PCT Đỗ Hồng Thái
	Đã trình dự thảo Thông tư
(CV số 1295/CHHVN-QLKCHT ngày 24/5/2012)
	- Bộ GTVT đã gửi dự thảo Thông tư sang Bộ TC.

- Ngày 27/6/2013, Cục có văn bản số 1985/CHHVN-QLKCHTCB gửi Bộ GTVT có ý kiến với Bộ TC ban hành Thông tư.
	Làm việc với Vụ Tài chính có ý kiến với Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư
	Chương trình của năm 2012 chuyển tiếp sang năm 2013

	19
	Thông tư của Bộ Y tế thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	Phòng Đăng ký TB&TV

Các phòng: PC, TCCB, CTHH, AT-ANHH, VT&DVHH
	PCT Bùi Thiên Thu
	Đã trình Bộ dự thảo Thông tư
	Ngày 27/5/2013, Cục có CV số 1517/CHHVN-ĐKTB&TV gửi Bộ GTVT đề nghị giao nhiệm vụ cho Cục Y tế GTVT chủ trì  phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng và ban hành Thông tư
	Làm việc với Cục Y tế có ý kiến với Bộ Y tế sớm ban hành Thông tư
	Chương trình của năm 2012 chuyển tiếp sang năm 2013

	20
	Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2005/QĐ-BTC ngày 01/6/2005 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt, đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển
	Phòng KHTC (Vụ Tài chính)

Các phòng: PC, AT-ANHH, CTHH, VT&DVHH ĐKTB&TV, 

TT TNTP ANHH 
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình dự thảo Thông tư

(CV số 1193/CHHVN-KHTC ngày 11/5/2012)
	- Bộ Tài chính đang xử lý

- Phòng KHTC đang phối hợp với Phòng ATANHH sửa quy định về phí, lệ phí tại Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 quy định về báocáo và điều tra tai nạn hàng hải
	Sớm xây dựng nội dung sửa đổi Thông tư 27/2012/TT-BGTVT trình Bộ ban hành
	Chương trình của năm 2012 chuyển tiếp sang năm 2013

	21
	Thông tư thay thế Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ, liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển


	Phòng KHTC
(Vụ Tài chính)
Các phòng: ĐKTB&TV,  PC, CTHH, ATANHH, VT&DVHH
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã trình Bộ dự thảo Thông tư
	Chờ Nghị định thay thế Nghị định số 29/2009/NĐ-CP được ban hành
	
	Chương trình của năm 2012 chuyển tiếp sang năm 2013


Phụ lục III

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 06 THÁNG CUỐI NĂM

	I
	Văn bản QPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

	TT
	Tên văn bản
	Phòng soạn thảo và Phòng phối hợp
	Thời gian hoàn thành Đề cương chi tiết
	Thời gian hoàn thành  dự thảo trình Lãnh đạo Cục
	Thời gian Cục trình Bộ 
	Thời gian trình Chính phủ
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	1
	Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam
	Phòng Pháp chế
Các Phòng tham mưu, TTHH, VP Cục, các đơn vị trực thuộc
	4/2013

Đã trình

(CV số 1181/CHHVN-PC ngày 29/4/2013)
	9/2013
	10/2013
	10/2014
	Cục trưởng

Nguyễn Nhật
	- Bộ đã phê duyệt Đề cương dự thảo Luật.

- Cục đang xây dựng nội dung dự thảo Luật.

	2
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa


	Phòng Pháp chế

Các Phòng: TTHH, KHTC, VTDVHH, ATANHH, TCCB, KHCN&MT, ĐKTB&TV, QLKCHTCB

CVHH: HP, QN
	Đã trình

(CV số 3105/CHHVN-PC ngày 07/11/2012)
	
	Tháng 12/2012

Đã trình

(CV số 3827/CHHVN-PC ngày 28/12/2012)
	Tháng 4
Đã trình

(CV số 4147/TTr-BGTVT ngày 10/5/2013)
	PCT Đỗ Đức Tiến
	VPCP đang xin ý kiến các thành viên Chính phủ

	3
	Nghị định thay thế Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10/2/2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển
	Phòng Pháp chế

Các phòng: CTHH, AT-ANHH, KHTC, KHCN&MT, ATANHH
CVHH Hải Phòng
	Đã trình

(CV số 743/CHHVN-PC ngày 23/3/2012)
	
	Tháng 1

Đã trình

(CV số 318/CHHVN-PC ngày 30/1/2013)
	Tháng 5

Đã trình

(CV só 4921/TTr-BGTVT ngày 30/5/2013
	PCT Đỗ Hồng Thái
	VPCP  đang xin ý kiến thành viên Chính phủ

	4
	Nghị định về tuyến luồng hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
	Phòng QLKCHTCB

Các Phòng: PC, VTDVHH, KHTC, ATANHH, CTHH

 CVHH: HP, QN, NT, HCM, VT
	Đã trình

(CV số 2844/CHHVN-QLKCHTCB. 16/10/2012)


	Tháng 1


	Tháng 2

Đã trình

(CV số 516/CHHVN-QLKCHTCB ngày 28/02/2013)
	Tháng 7
	PCT Bùi Thiên Thu
	Bộ GTVT đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định tại CV số 4976/BGTVT-KCHT ngày 31/5/2013

	5
	Quyết định thay thế QĐ số 103/2007/QĐ-TTg của TTCP ban hành Quy chế phối hợp, TKCNHH trong vùng nước cảng biển và trên các vùng biển Việt Nam
	Phòng AT-ANHH

Các Phòng: PC, KHTC, VTDVHH, 

VP IMO;

TTPHTKCNHH, Vishipel, Cảng vụ HH: Đà Nẵng, Vũng Tàu
	Tháng 3

Đã trình

(CV số 837/CHHVN-ATANHH ngày 29/3/2013)
	Tháng 5
	Tháng 6

Đã trình

(CV số 1875/CHHVN-ATANHH ngày 19/6/2013)
	Tháng 12
	PCT Đỗ Đức Tiến
	

	6
	Quyết định thay thế Quyết định số 16/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ công bố Danh mục phân loại cảng biển
	Phòng CTHH

Các Phòng: PC, KHTC, QLKCHTCB, KHCN&MT, Cảng vụ HH: Đà Nẵng, HCM
	Tháng 3

Đã trình

CV số 831/TTr-CHHVN ngày 29/3/2013
	Tháng 5
	Tháng 6

Đã trình

(CV số 1920/CHHVN-CTHH ngày 21/6/2013)
	 Tháng 10
	PCT Đỗ Hồng Thái
	

	7
	Nghị định thay thế Nghị định số 115/2007/NĐ-CP ngày 05/7/2007 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển
	Phòng VTDVHH

Các phòng: PC, KHTC, ATANHH, HTQT, VP IMO, ĐKTB&TV
	Tháng 3

Đã trình 
CV số 741/CHHVN-VTDVHH ngày 22/3/2013
	Tháng 5
	Tháng 6

Đã trình

(CV số 1911/CHHVN-DVVTHH ngày 20/6/2013)
	Tháng 12
	PCT Bùi Thiên Thu
	

	8
	Nghị định thay thế Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và Nghị định số 77/2011/NĐ-CP ngày 07/9/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 29/2009/NĐ-CP
	Phòng Đăng ký TB&TV 
Các phòng: VT&DVHH, PC, AT-ANHH, KHTC, Chi cục HH tại Hải Phòng
	Đã trình


	
	Đã trình dự thảo Nghị định
(CV số 1478/CHHVN-ĐKTB&TV ngày 07/6/2013
	Đã trình
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Chương trình năm 2012, chuyển tiếp năm 2013

	II
	Văn bản QPPL trình Bộ trưởng ban hành

	TT
	Tên văn bản
	Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành Đề cương chi tiết
	Thời gian hoàn thành dự thảo trình Cục
	Thời gian Cục trình Bộ  
	Thời gian cơ quan trình trình Bộ trưởng ban hành
	Lãnh đạo Cục phụ trách
	Ghi chú

	1
	Thông tư thay thế Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển và Quyết định số 28/2007/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2007 sửa đổi điểm a và điểm b mục 8 phụ lục I Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển ban hành kèm theo Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT
	Phòng ATANHH

Các Phòng: PC, VTDVHH, HTQT, VP IMO, TTHH
	Tháng 3

Đã trình 

(CV số 694/TTr-CHHVN ngày 19/3/2013)
	Tháng 4
	Tháng 5

Đã trình
(CV số 1435/CHHVN-ATANHH ngày 20/5/2013)
	Tháng 8
	PCT Đỗ Đức Tiến
	

	2
	Thông tư ban hành  mẫu hồ sơ về đấu thầu cho thuê khai thác KCHT bến cảng, cầu cảng được đầu tư bằng vốn nhà nước
	Phòng QLKCHTCB

Các Phòng: KHTC, CTHH, PC
	Tháng 3

Đã trình

(CV số 834/CHHVN-QLKCHTCB
Ngày 29/3/2013
	Tháng 4
	Tháng 5
Đã trình

(CV số 1602/CHHVN-QLKCHTCB ngày 31/5/2013)
	Tháng 10
	PCT Đỗ Hồng Thái
	

	3
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành, khai thác và duy tu bảo dưỡng các đài thông tin duyên hải
	Phòng KHCN&MT

Các Phòng: KHTC, CTHH, PC, Vishipel
	Tháng 3

Đã trình (CV số 680/TTr-CHHVN ngày 18/3/2013)
	Tháng 4
	Tháng 5
Đã trình

(CV số 1483/TTr-CHHVN ngày 22/5/2013)
	Tháng 9
	PCT Đỗ Đức Tiến
	

	4
	Thông tư thay thế Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT và Thông tư số 10/2011/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-BGTVT quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận Vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
	Phòng  TCCB

Các Phòng: ĐKTBTV, PC, KHTC, VTDVHH, Cảng vụ HH Q.Ninh, 

Hoa tiêu I, II
	Tháng 3

Đã trình

 CV số 734/CHHVN-TCCB ngày 21/3/2013
	Tháng 5
	Tháng 6

Đã trình

(CV số 1570/CHHVN-TCCB ngày 30/5/2013)

	Tháng 10
	PCT Bùi Thiên Thu
	

	5
	Thông tư ban hành Định mức – kinh tế kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải
	Phòng KHCN&MT

Các phòng: CTHH, KHTC, PC, BĐATHH MB, MN; tư vấn CMB
	Tháng 6

Đã trình

(CV số 1311/TTr-CHHVHN ngày 08/5/2013)
	Tháng 5
	Tháng 8


	Tháng 12
	PCT Đỗ Đức Tiến
	

	6
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển và khu vực quản lý của  Cảng vụ hàng hải

 
	Phòng Pháp chế

Các phòng: ATANHH, CTHH
	
	Cả năm
	Cả năm
	Cả năm
	PCT Bùi Thiên Thu
	Chủ động rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư trình Bộ

	6.1
	Thông tư thay thế Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/2/2007 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh
	
	
	
	
	Cục đã trình Bộ dự thảo Thông tư tại Tờ trình số 2662/CHHVN-PC ngày 28/9/2012
	
	

	6.2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 31/2010/TT-GVTVT ngày 01/10/2010 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ HH Hải Phòng
	
	
	
	
	Cục đã trình Bộ dự thảo Thông tư tại Tờ trình số 3117/CHHVN-PC ngày 08/11/2012
	
	

	6.3
	Thông tư thay thế Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/3/2007 về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình
	
	
	
	
	Cục đã trình Bộ dự thảo Thông tư tại Tờ trình số 2663/CHHVN-PC ngày 28/9/2012
	
	

	7
	Thông tư quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu luồng kết hợp tận thu sản phẩm, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển
	Phòng CTHH

(Vụ KCHTGT)
	
	
	31/5/2013

Đã trình

(CV số 1485/CHHVN-CTHH ngày 22/5/2013)
	Tháng 8
	PCT Đỗ Hồng Thái
	Chương trình bổ sung theo QĐ số 1873/QĐ-BGTVT ngày 02/7/2013

	8
	Thông tư quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam
	Thanh tra HH

(Thanh tra Bộ)
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 8
	Tháng 9
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Chương trình bổ sung theo QĐ số 1873/QĐ-BGTVT ngày 02/7/2013

	9
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn của sỹ quan kiểm tra tàu biển, sát hạch, cấp, thu hồi thẻ sỹ quan kiểm tra tàu biển và xử lý vi pham kỷ luật
	Phòng ATANHH

(Vụ Pháp chế)
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 12
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Chương trình bổ sung theo QĐ số 1873/QĐ-BGTVT ngày 02/7/2013

	10
	Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng, vận hành, khai thác hệ thống VTS
	Phòng KHCN&MT
(Vụ KHCN)
	Tháng 4

(Đã trình CV 1093/CHHVN-TTr ngày 18/4/2013)
	
	Tháng 5

Đã trình
(CV số 1380/CHHVN-KHCN ngày 14/5/2013)
	Tháng 6
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Đã thực hiện khảo sát thực tế tại Cảng vụ HH TP.HCM

	11
	Thông tư thay thế Quyết định số 1818/QĐ-BGTVT ngày 23/6/2009 về việc quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam
	Phòng PC
(Vụ Pháp chế)
Các phòng:  CTHH, ATANHH, KHTC, 

VT & DVHH, QLKCHTCB, Thanh tra HH
	Đã trình
(CV số 1350/CHHVN-PC        ngày 29/5/2012)


	
	Đã trình
(CV số 2971/TTr-CHHVN ngày 25/10/2012)
	
	PCT Bùi Thiên Thu
	Cục đã hoàn chỉnh dự thảo trình Bộ để ký ban hành tại CV số 2040/CHHVN-PC ngày 02/7/2013

	12
	Thông tư của Bộ Tài chính quy định về cơ chế tài chính và quản lý cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng được đầu tư từ vốn nhà nước 
	Phòng QLKCHTCB

Các phòng: PC, CTHH, VT&DVHH, KHCN&MT, KHTC, HTQT, các CVHH: HP, Quảng Ninh, Hà Tĩnh
	Đã trình
	
	Đã trình

(CV số 1295/CHHVN-QLKCHT ngày 24/5/2012)
	
	PCT Đỗ Hồng Thái
	- Bộ GTVT đã gửi dự thảo Thông tư sang Bộ TC.

- Ngày 27/6/2013, Cục có văn bản số 1985/CHHVN-QLKCHTCB gửi Bộ GTVT có ý kiến với Bộ TC ban hành Thông tư.

	13
	Thông tư của Bộ Y tế thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BYT ngày 9/6/2008 về việc ban hành Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	Phòng Đăng ký TB&TV

Các phòng: PC, TCCB, CTHH, AT-ANHH, VT&DVHH
	Đã trình
	
	Đã trình
	
	PCT Bùi Thiên Thu
	Ngày 27/5/2013, Cục có CV số 1517/CHHVN-ĐKTB&TV gửi Bộ GTVT đề nghị giao nhiệm vụ cho Cục Y tế GTVT chủ trì  phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng và ban hành Thông tư

	14
	Thông tư của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2005/QĐ-BTC ngày 01/6/2005 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt, đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển, cấp sổ lý lịch tàu biển
	Phòng KHTC

Các phòng: PC, AT-ANHH, CTHH, VT&DVHH ĐKTB&TV, 

TT TNTP ANHH 
	Đã trình

(CV số 369/CHHVN-KHTC ngày 20/2/2012)
	
	Đã trình

(CV số 1193/CHHVN-KHTC ngày 11/5/2012)
	
	PCT Đỗ Đức Tiến
	- Bộ Tài chính đang xử lý

- Phòng KHTC đang phối hợp với Phòng ATANHH sửa quy định về phí, lệ phí tại Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

	15
	Thông tư thay thế Quyết định số 84/2005/QĐ-BTC ngày 28/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định hồ sơ mua, bán tàu biển, cấp bằng, chứng chỉ, liên quan đến hoạt động tàu biển và công bố cảng biển


	Phòng KHTC
(Vụ Tài chính)
Các phòng: ĐKTB&TV,  PC, CTHH, ATANHH, VT&DVHH
	
	
	
	Đã trình Bộ dự thảo Thông tư
	PCT Đỗ Đức Tiến
	Chờ Nghị định thay thế Nghị định số 29/2009/NĐ-CP được ban hành


8

